
Tên hàng hóa Mô tả Mã hàng ĐVT  Giá trước VAT VAT  Giá sau VAT HÌNH ẢNH

Bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box S - T590

Nguồn cấp: 220 VAC/50Hz
Màu sắc: Đen
Kiểu dáng: Tròn đứng
Chuẩn kết nối: Zigbee, Wifi, BLE

20038367 Chiếc 2,190,000            10% 2,409,000              

Thiết bị mở rộng sóng ZigBee 3.0
Nguồn cấp: 5VDC, Giao tiếp: USB Type A
Chất liệu: nhựa ABS chống cháy
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh, Zigbee

20046328 Chiếc 390,000               10% 429,000                 

Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật trắng Athena 20044111 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật trắng Athena 20044113 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật trắng Athena 20044115 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật trắng Athena 20044117 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật đen Athena 20044112 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật đen Athena 20044114 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật đen Athena 20044116 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật đen Athena 20044118 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cảm ứng 1 nút vuông trắng Athena 20044135 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông trắng Athena 20044137 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông trắng Athena 20044139 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông trắng Athena 20044141 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              14
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Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Công suất tối đa đầu ra mỗi nút: 300W
Màu sắc: Trắng/đen
Ngỏ ra: 1,2,3,4
Số nút điều khiển: 1,2,3,4
Số nút ngữ cảnh: 1,2,3,4
Kiểu dáng: Chữ nhật 
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh
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BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ THÔNG MINH FPT 

Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen
Ngỏ ra: 1,2,3,4
Số nút điều khiển: 1,2,3,4
Số nút ngữ cảnh: 1,2,3,4
Kiểu dáng: Vuông
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh
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Công tắc cảm ứng 1 nút vuông đen Athena 20044134 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông đen Athena 20044136 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông đen Athena 20044138 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông đen Athena 20044140 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông Champagne Athena 20044134 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông Champagne Athena 20044136 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông Champagne Athena 20044138 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật công suất cao đen Athena 20044104 Chiếc 1,990,000            10% 2,189,000              

Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật công suất cao trắng Athena 20044103 Chiếc 1,990,000            10% 2,189,000              

Công tắc cảm ứng vuông công suất cao 1 nút trắng Athena 20044552 Chiếc 1,990,000            10% 2,189,000              

Công tắc cảm ứng vuông công suất cao 1 nút đen Athena 20044553 Chiếc 1,990,000            10% 2,189,000              

Công tắc cảm ứng vuông 1 nút CSC Athena (Bluetooth), màu Champagne 20057089 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cảm ứng 1 nút vuông trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056536 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056537 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056538 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056539 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 1 nút vuông đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056540 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056541 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056542 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056543 Chiếc 890,000               10% 979,000                 
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Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen
Ngỏ ra: 1,2,3,4
Số nút điều khiển: 1,2,3,4
Số nút ngữ cảnh: 1,2,3,4
Kiểu dáng: Vuông
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh
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Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Champagne
Ngỏ ra: 1,2,3,4
Số nút điều khiển: 1,2,3,4
Số nút ngữ cảnh: 1,2,3,4
Kiểu dáng: Vuông
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh

Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Công suất đầu ra cho mỗi nút: 3500W
Màu sắc: Trắng/Đen 
Ngỏ ra: 1
Số nút điều khiển: 1
Số nút ngữ cảnh: 1
Kiểu dáng: Chữ nhật/vuông
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh

- Điện áp: 220V-50Hz, Công suất đầu ra mỗi nút: 300W
- Nhiệt độ hoạt động: (-10÷40)˚C, 
- Kích thước CT chữ nhật (DxRxC): 120x72x32mm
- Kích thước CT vuông:86x86x32mm, Kính cường lực chống 
xước, chống vân tay, Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP44
- Chuẩn kết nối WiFi- Bluetooth Mesh
- Số lần bật tắt trên mỗi nút: 100.000 lần
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Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056529 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056530 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056531 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật trắng Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20052480 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056532 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056533 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056534 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật đen Leto WiFi – Bluetooth Mesh 20056535 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc cửa cuốn chữ nhật màu đen Athena 20051684 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cửa cuốn chữ nhật màu trắng Athena 20051685 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Công tắc cửa cuốn vuông màu đen Athena 20051686 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cửa cuốn vuông màu trắng Athena 20051687 Chiếc 1,890,000            10% 2,079,000              

Công tắc cửa cuốn vuông Athena (Bluetooth), màu Champagne 20057087 Chiếc 1,190,000            10% 1,309,000              

Công tắc cửa cuốn vuông màu trắng Leto WiFi-BLE 20054232 Chiếc 1,390,000         10% 1,529,000          

Công tắc cửa cuốn chữ nhật màu trắng Leto WiFi-BLE 20054233 Chiếc 1,290,000         10% 1,419,000          

Công tắc rèm chữ nhật trắng Athena 20044207 Chiếc 1,390,000            10% 1,529,000              

Công tắc rèm chữ nhật đen Athena 20044126 Chiếc 1,390,000            10% 1,529,000              

Công tắc rèm vuông đen Athena 20044554 Chiếc 1,490,000            10% 1,639,000              

Công tắc rèm vuông trắng Athena 20044555 Chiếc 1,490,000            10% 1,639,000              
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Dải điện áp hoạt động: 150-250VAC, Chuẩn kết nối: WiFi 

– BLE

Chức năng: Đóng – Mở - Dừng,Tiêu chuẩn chống ẩm: 

IP44

Số lần bật tắt tối đa: 100.000 lần

Loại Vuông, Kích thước (DxRxC): 86x86x32 mm

Màu sắc: Trắng, TCVN 6480-1:2008

Dải nhiệt độ hoạt động: -10 : 50 độ
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- Điện áp: 220V-50Hz, Công suất đầu ra mỗi nút: 300W
- Nhiệt độ hoạt động: (-10÷40)˚C, 
- Kích thước CT chữ nhật (DxRxC): 120x72x32mm
- Kích thước CT vuông:86x86x32mm, Kính cường lực chống 
xước, chống vân tay, Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP44
- Chuẩn kết nối WiFi- Bluetooth Mesh
- Số lần bật tắt trên mỗi nút: 100.000 lần

Nguồn cấp: 220V/50Hz
Số ngõ ra: 4 (COM,2 NO,1 NC)

Kích thước(DxRxC): 86x86x32mm (Vuông); 120x72x32mm 
(Chữ Nhật)

Nhiệt độ hoạt động: -10 ÷ 40˚C
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh
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Điện áp: 220VAC- 50Hz
Công suất đầu ra tối đa mỗi nút: 300W
Màu sắc: Trắng/Đen 
Kiểu dáng: Chữ nhật / Vuông
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh
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Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật trắng - Hera 20041010 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật trắng - Hera 20041012 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật trắng - Hera 20041014 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật đen - Hera 20041011 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật đen - Hera 20041013 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật đen - Hera 20041015 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật stone gray Hera 20045943 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật champagne Hera 20045942 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc chữ nhật cảm ứng 4 nút champagne Hera 20045947 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật Rose Gold Hera 20048064 Chiếc 2,290,000            10% 2,519,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông trắng Hera 20041018 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông trắng Hera 20041020 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông trắng Hera 20041022 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông đen Hera 20041019 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông đen Hera 20041021 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 4 nút vuông đen Hera 20041023 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng vuông Hera (Kiểu màu đen, 4 nút, vuông, 4 kênh điều 
khiển ON/OFF, 4 kênh điều khiển kịch bản)

20051784 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng vuông Hera (Kính màu rose gold, viền rose gold 4 
kênh điều khiển ON/OFF)

20051993 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              
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'Nguồn cấp: 220V/50Hz 
Công suất danh định: Tối đa 150W/kênh
Ngõ ra: 4
Số nút điều khiển: 4
Số nút ngữ cảnh : 4
Kích thước (DxRxC): 86x86x32 mm
Nhiệt độ hoạt động: 10 ÷ 40˚C
Chuẩn kết nối: ZigBee
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Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen/Stonegray/champagne...
Ngỏ ra: 2,3
Số nút điều khiển: 2,3
Số nút ngữ cảnh: 2,3,4
Kiểu dáng: Vuông / chữ nhật
Chuẩn kết nối: Zigbee

Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen
Ngỏ ra: 2,3,4
Số nút điều khiển: 2,3,4
Số nút ngữ cảnh: 2,3,4
Kiểu dáng: Chữ nhật 
Chuẩn kết nối: Zigbee

Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen/Stonegray/champagne...
Ngỏ ra: 2,3
Số nút điều khiển: 2,3
Số nút ngữ cảnh: 2,3,4
Kiểu dáng: Vuông / chữ nhật
Chuẩn kết nối: Zigbee
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Công tắc cảm ứng HeraSmart (Kính Rose Gold, Viền Rose Gold, 3 nút, 
vuông, 3 kênh điều khiển ON OFF, 3 kênh điều khiển kịch bản)

Nguồn cấp: 220V/50Hz 
Công suất danh định: Tối đa 150W/kênh
Ngõ ra: 3 Số nút điều khiển: 3 Số nút ngữ cảnh : 3
Kích thước (DxRxC): 86x86x32 mm
Nhiệt độ hoạt động: 10 ÷ 40˚C Chuẩn kết nối: ZigBee

20044132 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông rose gold Hera 20044106 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông stone gray Hera 20044107 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông champagne Hera 20044105 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông stone gray Hera 20044133 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 3 nút vuông champagne Hera 20044131 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc vuông cảm ứng 3 nút + 1 nút ngữ cảnh Rose gold Hera 20044109 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc vuông cảm ứng 3 nút + 1 nút ngữ cảnh stone gray Hera 20044110 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc vuông cảm ứng 3 nút + 1 nút ngữ cảnh champagne Hera 20044108 Chiếc 2,390,000            10% 2,629,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông công suất cao đen Hera 20044129 Chiếc 2,490,000            10% 2,739,000              

Công tắc cảm ứng 2 nút vuông công suất cao trắng Hera 20044128 Chiếc 2,490,000            10% 2,739,000              

Đèn Downlight CCT Athena 90/7W - V1

Điện áp :220VAC- 50Hz 
Công suất: 7W, Quang thông danh định: 700lm
Nhiệt độ màu: 3000K- 6500K 
Kích thước khoét trần: 90mm
Dòng điện tối đa: 120mA, Tuổi thọ danh định: 25,000h

20041041 Chiếc 440,000               10% 484,000                 

Đèn Downlight CCT Athena 110/9W - V1

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W, Quang thông danh định: 900lm
Nhiệt độ màu: 3000K- 6500K 
Kích thước khoét trần: 110mm
Dòng điện tối đa: 140mA, Tuổi thọ danh định: 25,000h

20041042 Chiếc 440,000               10% 484,000                 

Đèn Downlight CCT Athena 90/7W - V2

Điện áp :220VAC- 50Hz 
Công suất: 7W, Quang thông danh định: 650lm
Nhiệt độ màu: 3000K- 6500K 
Kích thước khoét trần: 90mm
Dòng điện tối đa: 0.09A, Tuổi thọ danh định: 30,000h

20044146 Chiếc 440,000               10% 484,000                 

Đèn Downlight CCT Athena 110/9W - V2

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W, Quang thông danh định: 820lm
Nhiệt độ màu: 3000K- 6500K 
Kích thước khoét trần: 110mm
Dòng điện tối đa: 0.11A, Tuổi thọ danh định: 30,000h

20043360 Chiếc 440,000               10% 484,000                 

Đèn Downlight RGB Athena 110/9W

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W 
Nhiệt độ màu: (3000K- 6500K)+ RGB
Kích thước khoét trần: 110mm
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20044119 Chiếc 790,000               10% 869,000                 

Đèn Downlight xoay góc Athena 100/9W

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W 
Nhiệt độ màu: (2700K- 6500K)
Kích thước khoét trần: 100mm
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041043 Chiếc 690,000               10% 759,000                 

Đèn Bulb Athena 9W

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W 
Nhiệt độ màu: (3000K- 6500K)+ RGB
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041055 Chiếc 390,000               10% 429,000                 
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Nguồn cấp: 220VAC/50Hz 
Màu sắc: Trắng/đen/Stonegray/champagne...
Ngỏ ra: 2,3
Số nút điều khiển: 2,3
Số nút ngữ cảnh: 2,3,4
Kiểu dáng: Vuông / chữ nhật
Chuẩn kết nối: Zigbee
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73

Nguồn cấp: 220V, 50/60Hz 
Số nút điều khiển: 2 - Ngỏ ra: 2
Số nút ngữ cảnh: 2
Công suất Zigbee: +10dBm
Chuẩn kết nối: Zigbee
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Đèn LED dây thông minh 5m Athena

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 15W/5m
Nhiệt độ màu: (2700K- 6500K)+ RGB
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041060 Bộ 1,540,000            10% 1,694,000              

Đèn LED Pannel tròn Athena 135/9W

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 9W 
Nhiệt độ màu: 4000K- 6500K
Kích thước khoét trần: 135mm
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041045 Chiếc 440,000               10% 484,000                 

Đèn LED Panel chữ nhật Athena 30x120/40W

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 40W 
Nhiệt độ màu: 3000K- 6500K
Kích thước (DxRxC)mm: (300 x1200x10)
Kiểu dáng: Chữ nhật
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041047 Chiếc 1,790,000            10% 1,969,000              

Ổ cắm đơn thông minh Hera

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 2000W 
Dòng điện tối đa: 10A
Kích thước : 46.5 x 58.5 x 32mm
Chuẩn kết nối : Zigbee

20041024 Chiếc 450,000               10% 495,000                 

Ổ cắm thông minh SA

Nguồn cấp: 220V-50Hz
Công suất tải tối đa: 3000W
Nhiệt độ hoạt động: -10 ÷ 45 ̊C
Kích thước: Φ54.5*32mm
Chuẩn kết nối: Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n, Hỗ trợ Bluetooth 
Mesh

20049829 Chiếc 350,000               10% 385,000                 

Ổ cắm đơn thông minh Athena

Điện áp :220VAC- 50Hz
Công suất: 3500W 
Dòng điện tối đa: 16A
Kích thước : 63x44x49mm
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20044121 Chiếc 350,000               10% 385,000                 

Ổ cắm mặt kính âm tường chữ nhật đen Athena 20044142 Chiếc 550,000               10% 605,000                 

Ổ cắm mặt kính âm tường chữ nhật trắng Athena 20044143 Chiếc 550,000               10% 605,000                 

Ổ cắm mặt kính âm tường vuông đen Athena 20044144 Chiếc 550,000               10% 605,000                 

Ổ cắm mặt kính âm tường vuông trắng Athena 20044145 Chiếc 550,000               10% 605,000                 

Công tắc bấm ngữ cảnh vuông 6 nút Athena

Nguồn cấp : Pin CR2330/3V
Màu sắc: Trắng
Số ngữ cảnh tối đa: 12
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh 

20044123 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Công tắc mini không dây AQA

Nguồn cấp: Pin CR2032/3V
Màu sắc: Trắng
Số ngữ cảnh tối đa: 3
Chuẩn kết nối : Zigbee 

20041446 Chiếc 630,000               10% 693,000                 

Bộ điều khiển thiết bị IR mở rộng (chuẩn Wi-Fi và Bluetooth)

Nguồn điện đầu vào: DC 5V-1A
Chuẩn kết nối: Wi-Fi 802.11b / g / n (2.4GHz) 
Tần số: 38 kHz
Phạm vi điều khiển RF: <=8 mét

20047482 Chiếc 690,000               10% 759,000                 

Còi hú báo động
Trọng lượng: 10g, Nguồn AC 220V, Công suất: 40 W
Âm lượng: ~130 dB Nhựa ABS màu đen

20051495 Chiếc 290,000               10% 319,000                 

Cảm biến cửa AQA

Nguồn cấp: PIN CR1632
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 41 x 22 x 11mm
Chuẩn kết nối: Zigbee

20041437 Chiếc 650,000               10% 715,000                 

Cảm biến cửa Athena

Nguồn cấp: Pin CR2032
Kích thước cảm biến: 52.4x26.4x14.2 mm
Kích thước nam châm: 25.5x12.5x14 mm
Khối lượng: 10g
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20044124 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Cảm biến khói Athena

Nguồn cấp: 1 PIN CR123A, vật liệu nhựa ABS chống cháy
Độ nhạy của đầu dò khói: 0.12 - 0.2 dB/m
Mức âm thanh cảnh báo: 85dB
Kích thước: 90x37mm, khối lượng: 150g
Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C ÷ 50°C
Dải ẩm hoạt động: 0 ÷ 95%, chuẩn kết nối Bluetooth Mesh

20051683 Chiếc 1,240,000            10% 1,364,000              

Cảm biến khói Athena DC WiFi

Nguồn cấp: Pin CR123A, Chuẩn kết nối: WiFi-BLE
Khoảng cách kết nối tối đa: 20m, Cường độ âm báo: 85dB
Kích thước: 86 x 32mm, Chất liệu: Nhựa ABS
Khối lượng: 110gr, Dải nhiệt độ hoạt động: -10 : 50 độ

20054234 Chiếc 990,000               10% 1,089,000              

Cảm biến chuyển động AQA độ nhạy cao

Nguồn cấp: 2 PIN CR2450, 
Khoảng cách phát hiện: < 5m
Góc phát hiện tối đa: 60°
Cách lắp đặt: ốp trần hoặc âm trần
Kích thước sản phẩm: 74x74x43.3mm
Kích thước phần vỏ: 113x113x41mm, KT lỗ khoét 90mm
Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C ÷ 50°C
Dải ẩm hoạt động: 0 ÷ 95%, chuẩn kết nối Zigbee

20048524 Chiếc 1,390,000            10% 1,529,000              
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Cảm biến chuyển động Athena - V1

Nguồn cấp: 2pin AAA/1.5V
Màu sắc: Trắng
Kích thước mm: 64x64x32
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20041056 Chiếc 890,000               10% 979,000                 

Cảm biến chuyển động Athena - V2

Nguồn cấp: 220V/50Hz
Màu sắc: Trắng
Kích thước: 113x70x70 mm
Chuẩn kết nối : Bluetooth Mesh

20044125 Chiếc 590,000               10% 649,000                 

Cảm biến chuyển động âm trần AC Athena

Nguồn cấp: 220V/50Hz
Khoảng cách phát hiện chuyển động: <7m
Góc phát hiện chuyển động: 90/360 độ.
Dải đo ánh sáng: 0-1000 lux
ĐK khoét trần: 90mm, vật liệu nhựa ABS chống cháy

20048222 Chiếc 940,000               10% 1,034,000              

Cảm biến hiện diện âm trần Athena AC 

Dải điện áp hoạt động: 150-250VAC
Chuẩn kết nối: WiFi – BLE
Khoảng cách phát hiện chuyển động tối đa: 6m
Công suất đầu ra tối đa 300W, Góc phát hiện chuyển động: 
90 độ
Đường kính khoét trần: 90mm, Điều chỉnh góc cảm biến: 20 
độ
Kích thước (Rộng x Cao) : 110 x 62.4mm
Đo cảm biến ánh sáng: 0-10000 lux, Chất liệu: Nhựa ABS
Khối lượng: 120gr, Dải nhiệt độ hoạt động: -10 : 50 độ

20054231 Chiếc 1,190,000            10% 1,309,000              

Cảm biến chuyển động AQA

Nguồn cấp: Pin CR2450
Màu sắc: Trắng
Kích thước mm: 30x30x33
Chuẩn kết nối : Zigbee

20041436 Chiếc 700,000               10% 770,000                 

Động cơ rèm cuốn PV35
- Điện áp : 230VAC, Công suất: 130W
- Độ ồn: 36dB, Tải trọng: tối đa 15 kg
- Lực kéo: 6Nm, Tốc độ quay: 28rpm

20048215 Bộ 3,590,000            10% 3,949,000              

Vải rèm cuốn 
Chất liệu polyest, khổ vải từ 2.5 - 3m, có mục đích dùng để 
che nắng, tạo thẩm mỹ đẹp cho không gian làm việc hoặc 
văn phòng

20048170 cm2 60                          10% 66                            

Vải rèm cầu vồng
Chất liệu polyest, khổ rộng 280cm, độ dày 0.33mm ±5%, 
trọng lượng 110g/m2 ±5%, có mục đích dùng để che nắng, 
tạo thẩm mỹ đẹp cho không gian làm việc hoặc văn phòng

20053062 cm2 90                          10% 99                            

Phụ kiện rèm cuốn (trơn, lưới, cầu vồng)
Bộ phụ kiện rèm cuốn gồm 03 mục: đuôi động cơ, đếm vòng 
hành trình, đuôi đỡ ống. Chất liệu nhựa tổng hợp. Bộ gá đỡ 
bằng nhôm sơn bóng dùng để kết nối máng rèm và đỡ rèm.

20045892 Bộ 400,000               10% 440,000                 

Phụ kiện rèm cuốn (roman, gỗ)

Bộ phụ kiện rèm cuốn gồm 05 mục: đuôi động cơ, đếm vòng 
hành trình, đuôi đỡ ống. Chất liệu nhựa tổng hợp. Bộ gá đỡ 
bằng sắt sơn dùng để kết nối máng rèm và đỡ rèm. Phụ kiện 
bổ sung cho rèm roman hoặc gỗ gồm Ống cuốn dây, bê đỡ 
dùng để kiểm soát lực của dây đỡ kéo rèm 

20045893 Bộ 400,000               10% 440,000                 

Ống nhôm rèm cuốn phi 50
Ống nhôm đúc khuôn tại nhà máy, có đường khí D50, nhôm 
sơn, dùng để cuộn vải hoặc cuộn ống dây tạo thành vòng 
kéo tròn khi cuộn vải

20045894 Centimet 3,000                    10% 3,300                      

Ống nhôm rèm cuốn phi 55
Ống nhôm đúc khuôn tại nhà máy, có đường khí D55, nhôm 
sơn, dùng để cuộn vải hoặc cuộn ống dây tạo thành vòng 
kéo tròn khi cuộn vải

20045895 Centimet 3,000                    10% 3,300                      

Ống nhôm rèm cuốn phi 70
Ống nhôm đúc khuôn tại nhà máy, có đường khí D70, nhôm 
sơn, dùng để cuộn vải hoặc cuộn ống dây tạo thành vòng 
kéo tròn khi cuộn vải

20045896 Centimet 4,000                    10% 4,400                      

Máng nhôm rèm cuốn
Tên gọi máng nhôm: chất liệu nhôm sơn tĩnh điện, dùng để 
che phần hệ thống cấu tạo rèm tạo thẩm mỹ. 2 đầu trục 
được kết nối bằng 2 bộ phận lắp bịt đỡ ống nhôm.

20045899 Centimet 3,200                    10% 3,520                      

Bộ điều khiển rèm Hera

Điện áp: 220V- 50Hz
Công suất: +10dBm
Kích thước mm: 70x70x24
Chuẩn kết nối: Zigbee

20041031 Chiếc 1,590,000            10% 1,749,000              

Động cơ rèm AOK
Điện áp: 220-240V/ 65W; Sức kéo: Tối đa 30kg; Momen 
1.5Nm; Siêu êm (35dB); Rèm tự động chạy khi kéo nhẹ. Tích 
hợp smarthome drycontact. Loại 3 dây. 

20041058 Bộ 3,000,000            10% 3,300,000              

Động cơ điện dùng cho rèm kéo 2.5Nm

Điện áp đầu vào: AC 100-240V; 50/60Hz
Mô-men xoắn định mức: 2,5N.m
Tốc độ sản xuất: 160 vòng/phút
Công suất định mức: 80W, Tiếng ồn điện: <30dB(A)
Lớp bảo vệ: IP41, Dây cáp điện: 5 dây
Kích thước: 275mm 72mm* 51mm

20053474 Chiếc 5,190,000          10% 5,709,000              

Thanh ray bi tự do AOK

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện, không có lõi chống ồn
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy tự do dùng để treo rèm (bằng nhựa)
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20045578 Centimet 4,400                    10% 4,840                      

Thanh ray bi định hình AOK

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện, không có lõi chống ồn
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy bằng nhựa định hình dây dù với nhau
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20045577 Centimet 5,600                    10% 6,160                      

Thanh ray rèm thẳng tiêu chuẩn bi tự do AOK

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện, có lõi chống ồn
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy tự do dùng để treo rèm (bằng nhựa)
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20053063 Centimet 7,290                   10% 8,019                      
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Thanh ray rèm thẳng tiêu chuẩn bi định hình AOK

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện, có lõi chống ồn
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy bằng nhựa định hình dây dù với nhau
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20053064 Centimet 7,290                   10% 8,019                      

Thanh ray bi tự do - uốn cong AOK 20048858 Centimet 6,500                    10% 7,150                      

Thanh ray bi định hình - uốn cong AOK 20048859 Centimet 8,500                    10% 9,350                      

Bộ phụ kiện rèm vải AOK

Nắp vỏ bằng nhựa, đầu bịt thanh ray
Ke bắt trần treo rèm bằng thép, dùng để treo thanh ray bằng 
nhôm
Con chạy chính thẳng bằng thép, dùng để treo rèm vải

20041790 Bộ 440,000               10% 484,000                 

Động cơ rèm kéo ngang (mã PS2000A)

- Điện áp: 100-240V, Công suất : 50W
- Lực kéo: 1.2Nm, Độ ồn < 27dB
- Tải trọng: Tối đa 55kg, Tốc độ 90r/min
- Hành trình tự động, tích hợp điện thông minh qua 
drycontact
- Thời gian chay tối đa: 600 giây
- Mất điện kéo tay được, rèm tự động chạy khi kéo nhẹ

20048211 Bộ 4,540,000            10% 4,994,000              

Bộ phụ kiện động cơ rèm kéo ngang (mã PS2000A) 

Nắp vỏ bằng nhựa, đầu bịt thanh ray
Ke bắt trần treo rèm bằng thép, dùng để treo thanh ray bằng 
nhôm
Con chạy chính thẳng bằng thép, dùng để treo rèm vải

20048212 Bộ 440,000               10% 484,000                 

Thanh ray kèm phụ kiện bi tự do (PS2000A)

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy tự do dùng để treo rèm (bằng nhựa)
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20048213 Centimet 4,700                    10% 5,170                      

Thanh ray kèm phụ kiện bi định hình (PS2000A)

Thanh ray dùng làm thanh rèm tự động, chất liệu nhôm, 
nhôm sơn tĩnh điện
Khớp nối bằng nhôm dùng để nối thanh ray treo rèm
Con chạy bằng nhựa định hình dây dù với nhau
Dây curoa lõi thép dùng để kết nối các thành phần chạy 
motor rèm

20048214 Centimet 5,900                    10% 6,490                      

Thanh ray bi tự do - uốn cong PS2000A 20048860 Centimet 7,000                    10% 7,700                      

Thanh ray bi định hình - uốn cong PS2000A 20048861 Centimet 8,300                    10% 9,130                      

Khóa cửa điện tử Luna Pro + Push & Pull

Có 5 chức năng chính mở cửa:
      + Nhận diện khuôn mặt: 100
      + Vân tay: 50
      + Thẻ từ: 2 thẻ từ (đăng ký lên tới 100 thẻ)
      + Mã số: 4-10 ký tự (đăng ký lên tới 100 dãy mã số)
      + Chìa cơ: 2 chìa
      + Bluetooth - sử dụng phần mềm Yale Home
Mở rộng: Zwave, Zigbee, Remote
Chất liệu cửa: Gỗ, sắt
Độ dày cửa phù hợp: 40 - 80 mm 

20051792 Bộ 24,400,000         10% 26,840,000           

Khóa điện vân tay loại Push & Pull YMI70A RG loại Push & Pull (4 chức 
năng)

Vân tay:    lên đến 100 vân tay
Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Blutooth ( mở rộng)
Backset     60mm và 70mm,
Kích thước mặt ngoài:    77 x 397.4 x 71.4 mm
Kích thước mặt trong:  77 x 396.7 x 78 mm
Màu: Vàng đỏ
Độ dày cửa: 40 - 90 mm

20052454 Bộ 19,900,000         10% 21,890,000           

Khóa điện vân tay loại Push & Pull YMI70A MB (4 chức năng)

Vân tay:    lên đến 100 vân tay
Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset     60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài:        77 x 397.4 x 71.4mm
Kích thước mặt trong:  77 x 396.7 x 78mm
Màu: Đen mờ
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045553 Bộ 19,900,000         10% 21,890,000           

Khóa điện tử vân tay YDM7116A MB (4 chức năng)

Vân tay:    lên đến 100 vân tay
Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset:    60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài: 68 x 340 x 40.18 mm
Kích thước mặt trong: 72 x 344 x 36 mm
Màu: Đen mờ
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045554 Bộ 15,090,000         10% 16,599,000           137
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Khóa điện tử vân tay YDM7116A CG (4 chức năng)

Vân tay:    lên đến 100 vân tay
Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset:     60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài: 68 x 340 x 40.18 mm
Kích thước mặt trong: 72 x 344 x 36 mm
Màu: Vàng Champagne
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045555 Bộ 15,090,000         10% 16,599,000           

Khóa điện tử vân tay YDM4109A GOLD (3 chức năng mở cửa)

Vân tay:    lên đến 100 vân tay
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset:     60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài: 68.6 x 320.7 x 40.1 mm
Kích thước mặt trong: 72.8 x 306.6 x 37 mm
Màu: Vàng
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045557 Bộ 14,590,000         10% 16,049,000           

Khóa điện tử vân tay YDM3109A GOLD (3 chức năng mở cửa)

Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset:     60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài: 68.6 x 306.7 x 27 mm
Kích thước mặt trong: 72.8 x 306.6 x 37mm
Màu: Bạc
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045559 Bộ 11,090,000         10% 12,199,000           

Khóa điện tử vân tay YDM3109A SIL (3 chức năng mở cửa)

Thẻ từ:       Lên tới 100
Chìa cơ     2 chìa khoá kèm theo,
Mã Pin/ Mật khẩu:     4 - 10 ký tự/ số lượng mật khẩu lên 
đến 100
Module Zigbee ( mở rộng)
Backset:     60mm,
Nguồn điện hoạt động: 4 viên pin AA 1.5V
Kích thước mặt ngoài: 68.6 x 306.7 x 27 mm
Kích thước mặt trong: 72.8 x 306.6 x 37mm
Màu: Bạc
Độ dày cửa: 40 - 80 mm

20045558 Bộ 11,090,000         10% 12,199,000           

Module sóng Zigbee, phiên bản 3.0 Tầng số 2.4 Ghz; Giao thức N, Phiên bản 3.0 20045561 Chiếc 2,500,000            10% 2,750,000              

FPT Camera SE 2 (FCAM-SE 2)

Nguồn DC DC 5V/2A, Chất lượng hình ảnh: 3 MP, 
Tích hợp AI (Phát hiện có người), Lưu trữ đám mây Video 
full 24/7 Video clip sự kiện có người, Lưu trữ trên thiết bị: 
32GB bộ nhớ trong, Đàm thoại: 2 chiều, Chế độ ban đêm IR 
LED – 10m, IR LED không màu, không gây chói mắt, Xem 
trực tiếp Mobile/Desktop/Tablet

1,000,000            10% 1,100,000              

FPT Camera SE 2S (FCAM-SE 2S)

Nguồn DC 12V/1A, Chất lượng hình ảnh: 3 MP, Tích hợp AI 
(Phát hiện có người), Lưu trữ đám mây Video full 24/7 
Video clip sự kiện có người, Lưu trữ trên thiết bị: 32GB bộ 
nhớ trong, Đàm thoại: 2 chiều, Chống nước, chống bụi: IP67, 
Khả năng nhìn đêm

1,181,818            10% 1,300,000              

I. Tổng tiền trước chiết khấu

II. Tổng tiền sau chiết khấu

III. Chi phí lắp đặt (10% * tổng tiền trước chiết khấu)

IV. Tổng thành tiền (II + III)
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